Phiếu số 4 ĐẠI SSÓ 9 : Tiết 28: ÔN TẬP CHƯƠNG 2
I . Kiến thức cần nhớ
1, Khái niệm hàm số bậc nhất

- Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b. Trong đó a, b là các số cho trước và a [image: image1.wmf]¹

0

2, Tính chất :Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

· Đồng biến trên R khi a > 0

· Nghịch biến trên R khi a < 0

3, Đồ thị của hàm số y = ax + b (a [image: image2.wmf]¹

0)

Đồ thị của hàm số y = ax + b (a [image: image3.wmf]¹

0) là một đường thẳng

· Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b

· Song song với đường thẳng y = ax, nếu b [image: image4.wmf]¹

0, trùng với đường thẳng y = ax, 

nếu b = 0

* Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a [image: image5.wmf]¹

0)

Bước 1.  Cho x = 0 thì y = b ta được điểm P(0; b) thuộc trục tung Oy.

              Cho y = 0 thì x = eq \s\don1(\f(-b,a)) ta được điểm Q( eq \s\don1(\f(-b,a)) ; 0) thuộc trục hoành

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị hàm số y = ax + b

4, Vị trí tương đối của hai đường thẳng 

Cho hai đường thẳng (d): y = ax + b (a [image: image6.wmf]¹

0) và (d’): y = a’x + b’ (a’[image: image7.wmf]¹

0). Khi đó
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5, Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a [image: image12.wmf]¹

0)

  *Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox. 

- Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đó A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với trục Ox, T là điểm thuộc đường thẳng y = ax + b  và có tung độ dương  

   *Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

- Hệ số a trong phương trình y = ax + b được gọi là hệ số góc của đường thẳng 

y = ax +b 
II . Một số dạng bài tập 
Bài 1:  Tìm m để mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất

    a) 
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Bài 2:  Tìm m để mỗi hàm số sau đây đồng biến hoặc nghịch biến

   a) 
[image: image17.wmf](1)2
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        b) 
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Bài 3:  Cho hàm số 
[image: image20.wmf](1)
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    a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2

   b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

Bài 4:  Cho hàm số 
[image: image21.wmf](1)3
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   a) Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;2);    b)  Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm B(1;-2)

Bài 5:  Xác định a, b để đồ thị hàm số 
[image: image22.wmf]yaxb
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 đi qua các điểm

   a) 
[image: image23.wmf](1;2)(2;1)

AvàB

              b) 
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Bài 6:  Cho hàm số 
[image: image25.wmf]3;(21)5
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 .   Tìm m để đồ thị hai hàm số đã cho là:

     a) Hai đường thẳng song song;                               b) Hai đường thẳng cắt nhau

Bài 7:  Cho hàm số 
[image: image26.wmf]33;329
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 . Tìm m để đồ thị hai hàm số đã cho là:

    a) Cắt nhau tại một điểm trên trục tung;        b) Cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

Bài 8:  Cho hàm số 
[image: image27.wmf]31;33
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 . Tìm m để đồ thị hai hàm số đã cho là:

   a) Cắt nhau tại một điểm trên trục tung;      b) Cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

Bài 9:  Cho hàm số 
[image: image28.wmf]yaxb
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   a ) Xác định hệ số a, b biết đồ thị (d) của hàm số đi qua điểm A(2;-2) và song song với
 đường thẳng 
[image: image29.wmf]1
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  b) Vẽ đồ thị hàm số với a, b vừa tìm được

  c) Tính số đo góc tạo bởi (d) vừa vẽ với trục Ox, làm tròn đến phút

  d) Gọi giao điểm của (d) với trục hoành là B, với trục tung là C. Tính diện tích tam giác OBC.

Bài 10:  Cho hàm số 
[image: image30.wmf](21)35
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 có đồ thị là đường thẳng (d)

     a) Tìm m để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1

     b) Vẽ đồ thị hàm số ứng với m vừa tìm được ở câu a

     c) CMR: (d) luôn đi qua một điểm cố định với mọi m.

Bài 11:   Cho đường thẳng (d) có phương trình 
[image: image31.wmf]2(1)(2)2
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   a) Vẽ (d) với 
[image: image32.wmf]1
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   b) CMR: (d) luôn đi qua một điểm cố định với mọi m.

   c) Tìm m để (d) cách gốc tọa độ một khoảng lớn nhất.
Bài 12:  Cho hàm số 
[image: image33.wmf](1)23
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 có đồ thị là đường thẳng (d)

    a) Tìm m để (d) đi qua gốc tọa độ

    b) Tìm m để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1

    c) Tìm m để (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -1

    d) Gọi (d1) và (d2) là đồ thị tương ứng với giá trị m vừa tìm được ở câu b và câu c. 
         Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2). Vẽ đồ thị minh họa

   e) CMR : họ đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định. Tìm điểm cố định.

Bài 13:  Cho hàm số 
[image: image34.wmf](2)2
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 có đồ thị là đường thẳng (d)

     a) Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến

     b) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến (d) bằng 1.

     c) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến (d) lớn nhất

     d) Tìm điểm cố định mà (d) luôn đi qua

     e) Tìm m để (d) cắt hai trục Ox, Oy tại A và B sao cho 
[image: image35.wmf]4
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Bài 1:  Tìm m để mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất

a) 
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b) 
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d) 
[image: image39.wmf]12(3)
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Lời giải

Hàm số là hàm số bậc nhất nếu 
[image: image40.wmf]0
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. Do đó:

a, 
[image: image41.wmf]5(1)
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 sẽ là hàm số bậc nhất khi 
[image: image42.wmf]5

m

>

.

b, 
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sẽ là hàm số bậc nhất khi 
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c, 
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 sẽ là hàm số bậc nhất khi 
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d, 
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 sẽ là hàm số bậc nhất khi 
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Bài 2:  Tìm m để mỗi hàm số sau đây đồng biến hoặc nghịch biến

a) 
[image: image49.wmf](1)2
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Lời giải

Hàm số bậc nhất đồng biến khi 
[image: image52.wmf]0
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 và nghịch biến khi 
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a, 
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 đồng biến khi 
[image: image55.wmf]1
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 nghịch biến khi 
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b, 
[image: image57.wmf]2
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 do 
[image: image58.wmf]2
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nên hàm số luôn nghịch biến khi 
[image: image59.wmf]0
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 hàm số đồng biến khi 
[image: image61.wmf]1
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Bài 3:  Cho hàm số 
[image: image63.wmf](1)
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a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2

b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

Lời giải

a, Khi hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2, tức là đồ thị hàm số đã cho sẽ đi qua điểm 
[image: image64.wmf](0;2)

. Vậy 
[image: image65.wmf]2(2).02
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b, Khi hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3, tức là đồ thị hàm số đi qua điểm 
[image: image66.wmf](3;0)
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. Vậy: 
[image: image67.wmf]0(2).(3)6203
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Bài 4:  Cho hàm số 
[image: image68.wmf](1)3
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a) Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;2)

b)  Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm B(1;-2)

Lời giải

a, Để hàm số đi qua điểm 
[image: image69.wmf](1;2)
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 thì 
[image: image70.wmf]2(1).130
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b, Để hàm số đi qua điểm 
[image: image71.wmf](1;2)
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[image: image72.wmf]2(1).134
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Bài 5:  Xác định a, b để đồ thị hàm số 
[image: image73.wmf]yaxb

=+

 đi qua các điểm

a) 
[image: image74.wmf](1;2)(2;1)
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   b) 
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Lời giải

Cho hàm số 
[image: image76.wmf]yaxb
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. Để đồ thị hàm số đi qua:

a, 
[image: image77.wmf](1;2)
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b, 
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Bài 6:  Cho hàm số 
[image: image83.wmf]3;(21)5
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Tìm m để đồ thị hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song

b) Hai đường thẳng cắt nhau

Lời giải

a) Đồ thị hai hàm số đã cho là hai đường thẳng có tung độ gốc khác nhau (vì 
[image: image84.wmf]b3;b'5
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 nên 
[image: image85.wmf]bb'

¹
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Do đó, chúng song song với nhau khi và chỉ khi 
[image: image86.wmf]m2m1m1
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b) Để đồ thị hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau thì 
[image: image87.wmf]m2m1m1
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Bài 7:  Cho hàm số 
[image: image88.wmf]33;329
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Tìm m để đồ thị hai hàm số đã cho là:

a) Cắt nhau tại một điểm trên trục tung

b) Cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

Lời giải

a) Để đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau tại một điểm trên trục tung thì chúng phải có cùng tung độ gốc. 

Do đó: 
[image: image89.wmf]2m93m6
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b) Tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số 
[image: image90.wmf]y3x3;y3x2m9
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 với trục hoành 
[image: image91.wmf]Ox

 lần lượt là 
[image: image92.wmf](
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Do đó, để đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì:


[image: image93.wmf] 
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Bài 8:  Cho hàm số 
[image: image95.wmf]31;33
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Tìm m để đồ thị hai hàm số đã cho là:

a) Cắt nhau tại một điểm trên trục tung

b) Cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

Lời giải

a) Để đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau tại một điểm trên trục tung thì chúng phải có cùng tung độ gốc. 

Do đó: 
[image: image96.wmf]1mm3m1
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b) Tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số 
[image: image97.wmf]y3x+ 1 - m; y = -3xm3
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 với trục hoành 
[image: image98.wmf]Ox

 lần lượt là 
[image: image99.wmf]m1m3
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Do đó, để đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì:


[image: image100.wmf] 
[image: image101.wmf]m1m3
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Vậy không có giá trị nào của 
[image: image102.wmf]m

 để đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau tại một điểm trên trục hoành.

Bài 9:  Cho hàm số 
[image: image103.wmf]yaxb
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a) Xác định hệ số a, b biết đồ thị (d) của hàm số đi qua điểm A(2;-2) và song song với đường thẳng 
[image: image104.wmf]1
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b) Vẽ đồ thị hàm số với a, b vừa tìm được

c) Tính số đo góc tạo bởi (d) vừa vẽ với trục Ox, làm tròn đến phút

d) Gọi giao điểm của (d) với trục hoành là B, với trục tung là C. Tính diện tích tam giác OBC.

Lời giải

a) Để đồ thị hàm số 
[image: image105.wmf]yaxb
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 song song với đường thẳng 
[image: image106.wmf]1
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Khi đó, ta có hàm số 
[image: image108.wmf](
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Để đồ thị hàm số trên đi qua điểm 
[image: image109.wmf](
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Vậy 
[image: image111.wmf]1
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b) Theo câu a, đồ thị 
[image: image112.wmf](
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 của hàm số 
[image: image113.wmf]1
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 đi qua điểm 
[image: image114.wmf](
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Với 
[image: image115.wmf]x0y3
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 nên đồ thị 
[image: image116.wmf](
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cắt trục tung tại điểm 
[image: image117.wmf](
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Do đó, đồ thị 
[image: image118.wmf](
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 là đường thẳng 
[image: image119.wmf]AC.

 

Vẽ đồ thị :

[image: image120.png]



c) Vì đồ thị 
[image: image121.wmf](
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cắt trục tung tại điểm 
[image: image122.wmf](
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 nên 
[image: image123.wmf]OC3
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Với 
[image: image124.wmf]y0x6
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 nên đồ thị 
[image: image125.wmf](
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cắt trục hoành tại điểm 
[image: image126.wmf](
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Gọi góc tạo bởi 
[image: image127.wmf](
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[image: image130.wmf]0
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d) Diện tích tam giác 
[image: image131.wmf]OBC

 là: 
[image: image132.wmf]11
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Bài 10. 
Cho hàm số 
[image: image133.wmf](21)35

ymxm

=--+

  có đồ thị là đường thẳng (
[image: image134.wmf]d

).

a ) Tim 
[image: image135.wmf]m

 để (
[image: image136.wmf]d

) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
[image: image137.wmf]1

-

.
b ) Vẽ đồ thị tương ứng với 
[image: image138.wmf]m

 vừa tìm được ở câu a.
c ) Chứng minh rằng: (
[image: image139.wmf]d

) luôn đi qua một điểm cố định với mọi 
[image: image140.wmf]m

.
Lời giải

a) (
[image: image141.wmf]d

) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
[image: image142.wmf]1

-

 nên 


[image: image143.wmf]351362

mmm

-+=-Û=Û=

.

b) Khi 
[image: image144.wmf]2

m

=

 hàm số có dạng 
[image: image145.wmf]31

yx

=-

.

Lập bảng 

	
[image: image146.wmf]x


	
[image: image147.wmf]0


	
[image: image148.wmf]1

3



	
[image: image149.wmf]31

yx

=-


	
[image: image150.wmf]1

-


	0


[image: image151.png]



c) Gọi  
[image: image152.wmf]00

(;)

Mxy

là điểm cố định mà d luôn đi qua với mọi m, ta có 
[image: image153.wmf](

)

0

00

00000

0

0

3

50

2

(21)35532x0

32x07

2

x

yx

ymxmyxm

y

ì

=

ï

+-=

ì

ï

=--+Û+-+-=ÛÛ

íí

-=

î

ï

=

ï

î

 
Vậy điểm 
[image: image154.wmf]37

;

22

M

æö

ç÷

èø

 mà d luôn đi qua với mọi m
Bài 11.  Cho đường thẳng (
[image: image155.wmf]d

) có phương trình 
[image: image156.wmf]2(1)(2) 2

mxmy

-+-=


a) Vẽ (
[image: image157.wmf]d

)  với 
[image: image158.wmf]1

2

m

=

.
b ) Chứng minh rằng (
[image: image159.wmf]d

)luôn đi qua một điểm cố định với mọi 
[image: image160.wmf]m

.
 c ) Tìm 
[image: image161.wmf]m

 để (
[image: image162.wmf]d

) cách gốc tọa độ một khoảng lớn nhất.
Lời giải

a) Khi 
[image: image163.wmf]1

2

m

=

 thì hàm số có dạng


[image: image164.wmf]11324

2.1222

22233

xyxyyx

æöæö

-+-=Û--=Û=--

ç÷ç÷

èøèø

.

Ta có bảng sau 

	
[image: image165.wmf]x


	
[image: image166.wmf]0


	
[image: image167.wmf]2

-



	
[image: image168.wmf]24

33

yx

=--


	
[image: image169.wmf]4

3

-


	0


[image: image170.png]



b)
Gọi  
[image: image171.wmf]00

(;)

Mxy

là điểm cố định mà d luôn đi qua với mọi m, ta có 


[image: image172.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

0000000000

00

0

0

00

2(1)(2) 22x2x222x2x220

2x01

1

2

2x2202

mxmymmyyymy

y

x

y

y

-+-=Û-+-=Û++---=

+=

ì

=

ì

ï

ÛÛ

íí

=-

---=

î

ï

î

Vậy tọa độ điểm cố định là 
[image: image173.wmf](

)

1;2

M

-

.

c) Kẻ 
[image: image174.wmf]OH

vuông góc với 
[image: image175.wmf](

)

m

d

. Khi đó ta luôn có 
[image: image176.wmf]OHOM

£


Vậy khoảng cách 
[image: image177.wmf]OH

 lớn nhất bằng 
[image: image178.wmf]22

125

OM

=+=

. Khi và chỉ khi 
[image: image179.wmf](

)

m

dOM

^

.

Ta có 
[image: image180.wmf]OM

có phương trình 
[image: image181.wmf]2

yx

=-

.

Mà  
[image: image182.wmf](

)

m

d

 có dạng 
[image: image183.wmf](

)

21

2

22

m

yx

mm

-

=-

--

. Vì 
[image: image184.wmf](

)

m

dOM

^

 nên 


[image: image185.wmf](

)

21

6

2.1442

25

m

mmm

m

-

-=-Û-=-Û=

-

.

Bài 12:  Cho hàm số 
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a) Tìm m để (d) đi qua gốc tọa độ
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